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TỔNG HỢP DANH SÁCH  

ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC, NÂNG NGẠCH LƯƠNG  
NĂM  …… ISO 9001:2015 

 
                           

STT 

 
Đơn vị 

 
Họ tên 

Năm 
sinh 

Lương đang hưởng Đề nghị nâng bậc, ngạch mới Ý kiến Trưởng phòng 

Chức 
danh 

Ngạch, 
bậc 

Hệ số 
Thời 
điểm 

hưởng 

Chức 
danh 

Ngạch, 
bậc 

Hệ số 
Thời 
điểm 

hưởng 
Đồng ý 

Không 
đồng ý 

Ý kiến khác 

I PHÒNG ....             
1              
2              
...              
II PHÒNG ....             
1              
2              
....              

 
                Ngày       tháng       năm 20.... 

LẬP BIỂU 
 
 
 
 
 

Họ tên :......................................... 
Chức danh : .................................    

  VĂN PHÒNG TỔNG HỢP 
 
 
 
 
 

Họ tên :......................................... 
Chức danh : .................................   

 


